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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành 

mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Việc tổ chức biên soạn giáo trình an toàn vệ sinh công nghiệp nhằm phục vụ cho công tác 

đào tạo của trường CĐN Kỹ thuật công nghệ nói chung và khoa CNTT nói riêng. Giáo trình 

là sự cố gắng lớn của tập thể giáo viên khoa công nghệ thông tin nhằm từng bước thống nhất 

nội dung dạy và học môn an toàn vệ sinh công nghiệp. 

        Nội dung của giáo trình được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

       Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới phù hợp với 

ngành nghề đào tạo mà không trái với chương trình khung đào tạo của nhà trường. 

        Tuy nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình không tránh 

khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của trường và bạn đọc.  

Nội dung của giáo trình bao gồm các chương sau: 

Bài mở đầu: BẢO HỘ LAO ĐỘNG  

Chương 1: VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT 

Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG 

Chương 3: KỸ THUẬT AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ ĐIỆN 

 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn từ nhiều tài liệu được 

liệt kê tại mục Danh mục tài liệu tham khảo. Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả của các 

tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo. 

Bên cạnh đó, giáo trình cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Nhóm tác 

giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý đồng nghiệp, các bạn người 

học và bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn./. 

     Đồng Nai, ngày        tháng           năm 2021 

Tham gia biên soạn  

1. KS. Phạm Công Danh 

2. KS. Lê Thị Thu 

3. ThS. Võ Đức Thiện 

4. ThS. Nguyễn Khắc Trung 

5. KS. Nguyễn Tuấn Tài 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

1. Tên môn học:An toàn vệ sinh công nghiệp 

2. Mã môn học: MH08 

3. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

3.1. Vị trí: Giáo trình dành cho người học trình độ Trung cấp tại trường Cao đẳng Hòa Bình 

Xuân Lộc.  

3.2. Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc nhằm trang bị cho học viên biết cách 

thực hiện an toàn trong sản xuất, tổ chức sản xuất cơ sở vừa và nhỏ 

3.3. Ý nghĩa và vai trò của môn học: môn học này dành cho đối tượng là người học thuộc 

chuyên ngành Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính. Môn học này đã được đưa vào giảng dạy 

tại trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc từ năm 2021 đến nay. Nội dung chủ yếu của môn 

học này nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm  thuộc 

lĩnh vực An toàn vệ sinh công nghiệp:Nắm được các kiến thức căn bản về an toàn lao động, 

nắm được các biện pháp phòng chống cháy nổ, sét, bão lụt, giật điện, an toàn dữ liệu, vệ sinh 

thiết bị, máy móc đúng tiêu chuẩn. 

4. Mục tiêu của môn học: 

4.1. Về kiến thức: 

A.1 Nắm được các kiến thức căn bản về an toàn lao động 

A.2 Nắm được các biện pháp phòng chống cháy nổ, sét, bão lụt, giật điện, an toàn 

dữ liệu 

A.3 Vệ sinh thiết bị, máy móc đúng tiêu chuẩn 

4.2.  Về kỹ năng: 

B.1 Bình tĩnh, tự tin khi thao tác trên các thiết bị điện, điện tử. 

B.2 Cẩn thận khi tiếp xúc với các công việc có độ nguy hiểm cao. 

4.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

C.1 Cẩn thận, kiên trì. 

C.2 Nghiêm túc, trách nhiệm.  

5. Nội dung của môn học 

5.1. Chương trình khung  

Tên môn học, mô đun Thời gian học tập (giờ) 
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Mã 

MH/ 

MĐ 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

Thực tập/Thí 

nghiệm/Bài 

tập/Thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 13 255 106 134 15 

MH 01 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 5 90 42 42 6 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
62 1460 433 936 91 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 20 390 159 206 25 

MH 07 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 20 21 4 

MH 08 An toàn vệ sinh công nghiệp 2 30 18 10 2 

MĐ 09 Tin học văn phòng 4 90 20 62 8 

MĐ 10 Internet 2 45 15 28 2 

MH 11 Kiến trúc máy tính 3 45 28 15 2 

MH 12 Kỹ thuật đo lường 3 45 28 15 2 

MH 13 Kỹ thuật điện tử 4 90 30 55 5 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 26 540 185 315 40 
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MH 14 Kỹ thuật xung số 4 75 25 45 5 

MĐ 15 Lắp ráp và cài đặt máy tính 3 75 25 45 5 

MĐ 16 Xử lý sự cố phần mềm 3 60 20 35 5 

MH 17 Mạng máy tính 4 75 40 30 5 

MĐ 18 Sửa chữa máy tính 3 75 20 50 5 

MĐ 19 Sửa chữa bộ nguồn 3 60 15 40 5 

MĐ 20 Kỹ thuật sửa chữa màn hình 3 60 20 35 5 

MĐ 21 
Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại 

vi 
3 60 20 35 5 

II.3 Môn học, mô đun tự chọn 7 180 64 100 16 

MĐ 22 Quản trị mạng 3 75 25 45 5 

MĐ 23 Hệ quản trị CSDL (MS Access) 3 75 25 45 5 

MĐ 24 Kỹ Năng Nghề Nghiệp 1 30 14 10 6 

  Thực tập tốt nghiệp 9 350 25 315 10 

MĐ 25 Sửa chữa máy tính nâng cao 4 120 10 105 5 

MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp 5 230 15 210 5 

TỔNG CỘNG 75 1715 539 1070 106 

 

 

 

6. Điều kiện thực hiện môn học: 

6.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 

6.2. Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn 

6.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phương tiện: Giáo trình, mô hình học tập,… 
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6.4. Các điều kiện khác: Người học tìm hiểu thực tế về công tác xây dựng phương án khắc 

phục và phòng ngừa rủi ro tại doanh nghiệp. 

7. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

7.1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp. 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

7.2. Phương pháp: 

Người học được đánh giá tích lũy môn học như sau: 

7.2.1. Cách đánh giá 

- Áp dụng quy chế đào tạo Trung cấp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

- Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo áp dụng tại Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân 

Lộc như sau: 

 

 

 

Điểm đánh giá Trọng số 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1) 

40% 

+ Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2) 

+ Điểm thi kết thúc môn học 60% 

7.2.2. Phương pháp đánh giá 
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Phương pháp 

đánh giá 

Phương pháp 

tổ chức 

Hình thức 

kiểm tra 

Chuẩn đầu ra 

đánh giá 

Số  

cột 

Thời điểm  

kiểm tra 

Thường xuyên 
Viết/  

Thuyết trình 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm/  

Báo cáo 

A1, A2, A3,  

B1, B2, 

C1, C2 

1 Sau … giờ. 

Định kỳ 
Viết/  

Thuyết trình 

Tự luận/ 

Trắc nghiệm/ 

Báo cáo 

A3, B2, C2 1 Sau… giờ 

Kết thúc môn 

học  
Viết 

Tự luận và 

trắc nghiệm 

A1, A2, A3, A4, 

A5, 

 B1, B2, B3, B4, 

B5,  

C1, C2, C3,  

1 Sau… giờ 

7.2.3. Cách tính điểm 

  - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

  - Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của môn học nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về đào tạo theo tín chỉ. 

8. Hướng dẫn thực hiện môn học 

8.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đối tượng Trung cấp kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 

8.2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

8.2.1. Đối với người dạy 

* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gồm: thuyết trình ngắn, nêu vấn đề, 

hướng dẫn đọc tài liệu, bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận…. 

* Bài tập: Phân chia nhóm nhỏ thực hiện bài tập theo nội dung đề ra. 

* Thảo luận: Phân chia nhóm nhỏ thảo luận theo nội dung đề ra. 
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* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm tìm 

hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm thảo luận, trình bày nội dung, 

ghi chép và viết báo cáo nhóm. 

8.2.2. Đối với người học: Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo sẽ được cung 

cấp nguồn trước khi người học vào học môn học này (trang web, thư viện, tài liệu...) 

- Tham dự tối thiểu 70% các buổi giảng lý thuyết. Nếu người học vắng >30% số tiết lý 

thuyết phải học lại môn học mới được tham dự kì thi lần sau. 

- Tự học và thảo luận nhóm: là một phương pháp học tập kết hợp giữa làm việc theo 

nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 8-10 người học sẽ được cung cấp chủ đề thảo luận 

trước khi học lý thuyết, thực hành. Mỗi người học sẽ chịu trách nhiệm về 1 hoặc một số nội 

dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công để phát triển và hoàn thiện tốt nhất toàn bộ chủ đề 

thảo luận của nhóm.   

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc môn học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Tài liệu tham khảo: 

 

GIÁO TRÌNH An toàn 

vệ sinh công nghiệp 

Tổng cục dạy nghề - 

BLĐTBXH 

Tổng cục dạy nghề - 

BLĐTBXH 2015 

An toàn và Vệ sinh lao 

động Nguyễn Hữu Bình 

Nhà xuất bản Lao động - Xã 

hội 2015 

Giáo trình An toàn Vệ 

sinh Công nghiệp Đỗ Văn Cường 

Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật 2016 

An toàn Vệ sinh lao 

động: Quy định và 

Thực hành Trần Thị Thu Hương Nhà xuất bản Xây dựng 2017 

Quản lý An toàn Vệ 

sinh Công nghiệp Lê Minh Tuấn Nhà xuất bản Kinh tế 2018 
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Hướng dẫn An toàn Vệ 

sinh Công nghiệp trong 

Sửa chữa và Lắp ráp 

Máy tính Phạm Đức Bình Nhà xuất bản Công thương 2019 

An toàn Vệ sinh Công 

nghiệp trong Ngành 

Điện và Điện tử Nguyễn Văn Tùng 

Nhà xuất bản Đại học Bách 

Khoa 2020 

Cẩm nang An toàn Vệ 

sinh Công nghiệp Đinh Thị Hạnh 

Nhà xuất bản Khoa học Xã 

hội 2020 

An toàn và Vệ sinh 

Công nghiệp: Hướng 

dẫn và Kỹ thuật Hoàng Văn Phúc Nhà xuất bản Thế giới 2021 
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BÀI MỞ ĐẦU: BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

❖ GIỚI THIỆU BÀI MỞ ĐẦU 

- Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và 

các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao 

là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi 

người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là một 

trong những yếu tố quyết định nhất, năng động nhất trong sản xuất. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nói: "Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở là nhờ người lao động. Xây 

dựng giàu có, tự do dân chủ cũng là nhờ người lao động. Tri thức mở mang, cũng 

nhờ lao động. Vì vậy lao động là sức chính của sự tiến bộ xã hội loài người".  

- Trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, con người luôn phải 

tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường... Đây là một quá trình 

hoạt động phong phú, đa dạng và rất phức tạp, vì vậy luôn phát sinh những mối 

nguy hiểm và rủi ro... làm cho người lao động có thể bị tai nạn hoặc mắc bệnh nghề 

nghiệp, vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế được tai nạn lao động đến 

mức thấp nhất. Một trong những biện pháp tích cực nhất đó là giáo dục ý thức bảo 

hộ lao động cho mọi người và làm cho mọi người hiểu được mục đích, ý nghĩa của 

công tác bảo hộ lao động. 

❖ MỤC TIÊU BÀI MỞ ĐẦU 

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: 

➢ Về kiến thức 

  Các Quy Định và Chính Sách: Hiểu biết về các quy định pháp luật và chính sách liên 

quan đến an toàn lao động. 

  Rủi Ro và Nguy Cơ: Nhận diện các yếu tố nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra trong môi 

trường làm việc. 

  Biện Pháp An Toàn: Các biện pháp và thiết bị bảo hộ cần thiết để bảo vệ người lao động. 

➢ Về kỹ năng: 

 

  Đánh Giá Rủi Ro: Kỹ năng phân tích và đánh giá các yếu tố nguy hiểm trong môi 

trường làm việc. 

  Áp Dụng Quy Định: Kỹ năng thực hiện và giám sát việc tuân thủ các quy định về an 

toàn lao động. 

  Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ: Kỹ năng sử dụng và bảo trì các thiết bị bảo hộ cá nhân. 
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➢ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

  Tự Chủ: Có khả năng tự giác tuân thủ các quy định về an toàn lao động và khuyến khích 

đồng nghiệp làm theo. 

  Trách Nhiệm: Chịu trách nhiệm trong việc báo cáo các vấn đề an toàn, tham gia vào các 

chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức về an toàn lao động. 

❖ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI MỞ ĐẦU 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn 

đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực hiện câu hỏi thảo luận và bài tập 

bài mở đầu (cá nhân hoặc nhóm). 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài mở đầu) trước buổi học; hoàn 

thành đầy đủ câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống bài mở đầu theo cá nhân hoặc 

nhóm và nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định. 

 

❖ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI MỞ ĐẦU 

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Không 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

❖ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI MỞ ĐẦU 

- Nội dung: 

✓ Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

✓ Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

✓ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

- Phương pháp: 

✓ Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng) 

✓ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 
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❖ NỘI DUNG BÀI MỞ ĐẦU 

Khái niệm chung 

 Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá 

trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết 

định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động. Bất cứ một 

chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là một trong những yếu tố quyết định nhất, 

năng động nhất trong sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Xã hội có cơm ăn, áo mặc, 

nhà ở là nhờ người lao động. Xây dựng giàu có, tự do dân chủ cũng là nhờ người lao động. 

Tri thức mở mang, cũng nhờ lao động. Vì vậy lao động là sức chính của sự tiến bộ xã hội 

loài người".  

Trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, con người luôn phải tiếp xúc với 

máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường... Đây là một quá trình hoạt động phong 

phú, đa dạng và rất phức tạp, vì vậy luôn phát sinh những mối nguy hiểm và rủi ro... làm 

cho người lao động có thể bị tai nạn hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, vì vậy vấn đề đặt ra là làm 

thế nào để hạn chế được tai nạn lao động đến mức thấp nhất. Một trong những biện pháp 

tích cực nhất đó là giáo dục ý thức bảo hộ lao động cho mọi người và làm cho mọi người 

hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. 

Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác Bảo hộ lao động (BHLĐ) 

Mục đích 

 Một quá trình lao động có thể tồn tại một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại. Nếu không 

được phòng ngừa, ngăn chặn, chúng có thể tác động vào con người gây chấn thương, gây 

bệnh nghề nghiệp, làm giảm sút, làm mất khả năng lao động hoặc gây tử vong. Cho nên việc 

chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh là một trong 

những nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.  

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, coi đây là một nhiệm vụ 

quan trọng trong quá trình lao động, nhằm mục đích:  

- Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, hoặc không để xảy 

ra tai nạn trong lao động.  

- Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh 

tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.  

- Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động. 

Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động 

a- Ý nghĩa chính trị  

Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự 

phát triển. Một đất nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp, người lao động khỏe mạnh, không 

mắc bệnh nghề nghiệp là một xã hội luôn luôn coi con người là vốn quý nhất, sức lao động, 

lực lượng lao động luôn được bảo vệ và phát triển. Công tác bảo hộ lao động làm tốt là góp 
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phần tích cực chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đời sống người lao động, biểu hiện 

quan điểm quần chúng, quan điểm quý trọng con người của Đảng và Nhà nước, vai trò của 

con người trong xã hội được tôn trọng.  

Ngược lại, nếu công tác bảo hộ lao động không tốt, điều kiện lao động không được cải 

thiện, để xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng thì uy tín của chế độ, uy tín của doanh 

nghiệp sẽ bị giảm sút.  

b- Ý nghĩa xã hội  

Bảo hộ lao động là chăm lo đời sống, hạnh phúc của người lao động. Bảo hộ lao động là yêu 

cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời là yêu cầu, là nguyện vọng 

chính đáng của người lao động. Các thành viên trong mỗi gia đình ai cũng mong muốn khỏe 

mạnh, trình độ văn hóa, nghề nghiệp được nâng cao để cùng chăm lo hạnh phúc gia đình và 

góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh và phát triển.  

Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động khỏe 

mạnh, làm việc có hiệu quả và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ xã hội, tự nhiên và 

khoa học kỹ thuật.  

Khi tai nạn lao động không xảy ra thì Nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt được những tổn thất 

trong việc khắc phục hậu quả và tập trung đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội.  

c- Ý nghĩa kinh tế  

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Trong lao động sản 

xuất nếu người lao động được bảo vệ tốt, điều kiện lao động thoải mái, thì sẽ an tâm, phấn 

khởi sản xuất, phấn đấu để có ngày công, giờ công cao, phấn đấu tăng năng suất lao động và 

nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất. Do vậy phúc lợi 

tập thể được tăng lên, có thêm điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân 

người lao động và tập thể lao động.  

Chi phí bồi thường tai nạn là rất lớn đồng thời kéo theo chi phí lớn cho sửa chữa máy móc, 

nhà xưởng, nguyên vật liệu...  

Tóm lại an toàn là để sản xuất, an toàn là hạnh phúc của người lao động, là điều kiện đảm 

bảo cho sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Tính chất 

Bảo hộ lao động có 3 tính chất: 

a- Tính pháp luật 

Tất cả những chế độ, chính sách, quy phạm, tiêu chuẩn của nhà nước về bảo hộ lao động đã 

ban hành đều mang tính pháp luật. Pháp luật về bảo hộ lao động được nghiên cứu, xây dựng 

nhằm bảo vệ con người trong sản xuất, nó là cơ sở pháp lý bắt buộc các tổ chức nhà nước, 

các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có tránh nhiệm 

nghiêm chỉnh thực hiện. 

b- Tính khoa học - kỹ thuật 
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Mọi hoạt động trong công tác bảo hộ lao động từ điều tra, khảo sát điều kiện lao động, phân 

tích đánh giá các nguy hiểm, độc hại và ảnh hưởng của chúng đến an toàn vệ sinh lao động 

cho đến việc đề xuất và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý khắc phục đều phải vận 

dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành 

hoặc tổng hợp nhiều chuyên ngành. 

Ví dụ: Muốn chống tiếng ồn phải có kiến thức về âm học, muốn cải thiện điều kiện lao 

động, nặng nhọc và vệ sinh trong một số ngành nghề phải hiểu và giải quyết nhiều vấn đề 

tổng hợp phức tạp liên quan đến kiến thức khoa học nhiều lĩnh vực như thông gió, chiếu 

sáng, cơ khí hóa, tâm sinh lý học lao động... đồng thời với nền sản xuất công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, người lao động phải có kiến thức chuyên môn kỹ thuật để sản xuất, muốn sản 

xuất có hiệu quả và bảo vệ được tính mạng, sức khỏe, an toàn cho bản thân, thì phải hiểu 

biết kỹ về công tác bảo hộ lao động. Như vậy công tác bảo hộ lao động phải đi trước một 

bước.  

c- Tính quần chúng  

Tính quần chúng thể hiện trên hai mặt:  

Một là, bảo hộ lao động liên quan đến tất cả mọi người tham gia sản xuất, họ là người vận 

hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu nên có thể phát hiện được 

những thiếu sót trong công tác bảo hộ lao động, đóng góp xây dựng các biện pháp ngăn 

ngừa, đóng góp xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn vệ sinh lao động.  

Hai là, dù cho các chế độ chính sách, tiêu chuẩn quy phạm về bảo hộ lao động có đầy đủ 

đến đâu, nhưng mọi người (từ lãnh đạo, quản lý, người sử dụng lao động đến người lao 

động) chưa thấy rõ lợi ích thiết thực, chưa tự giác chấp hành thì công tác bảo hộ lao động 

cũng không thể đạt được kết quả mong muốn.  

1.2.Nội dung công tác bảo hộ lao động 

Công tác bảo hộ lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:  

Kỹ thuật an toàn;  

Vệ sinh an toàn;  

Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.  

1.2.1. Kỹ thuật an toàn  

Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm 

phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người lao động. Để 

đạt được mục đích phòng ngừa tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với 

người lao động, trong quá trình hoạt động sản xuất phải thực hiện đồng bộ các biện pháp về 

tổ chức, kỹ thuật, sử dụng các thiết bị an toàn và các thao tác làm việc an toàn thích ứng.  

Tất cả các biện pháp đó được quy định cụ thể trong các quy phạm, tiêu chuẩn, các văn bản 

khác về lĩnh vực an toàn.  

Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm những vấn đề sau:  
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Xác định vùng nguy hiểm;  

Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn;  

Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo 

hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo hộ cá nhân.  

1.2.2- Vệ sinh lao động  

Vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm 

phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Để 

ngăn ngừa sự tác động của các yếu tố có hại, trước hết phải nghiên cứu sự phát sinh và tác 

động của các yếu tố có hại đối với cơ thể con người, trên cơ sở đó xác định tiêu chuẩn giới 

hạn cho phép của các yếu tố trong môi trường lao động, xây dựng các biện pháp vệ sinh lao 

động.  

Nội dung của vệ sinh lao động bao gồm:  

- Xác định khoảng cách về vệ sinh  

- Xác định các yếu tố có hại cho sức khỏe  

• Giáo dục ý thức và kiến thức vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khỏe.  

- Biện pháp vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.  

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Kỹ thuật thông gió, thoát nhiệt, kỹ thuật chống bụi, chống 

ồn, chống rung động, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ, điện từ trường...  

Trong quá trình sản xuất phải thường xuyên theo dõi sự phát sinh các yếu tố có hại, thực 

hiện các biện pháp bổ sung làm giảm các yếu tố có hại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho 

phép. 

1.2.3- Chính sách, chế độ bảo hộ lao động 

Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm: Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ 

chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động. Các chính sách, chế độ bảo hộ lao 

động nhằm bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp về vệ 

sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý, của tổ chức bộ máy làm công tác 

bảo hộ lao động, các chế độ về tuyên truyền huấn luyện, chế độ thanh tra, kiểm tra, chế độ 

về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động... 

Những nội dung của công tác bảo hộ lao động nêu trên là rất lớn, bao gồm nhiều công việc 

thuộc nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, hiểu được nội dung của công tác bảo hộ lao động 

sẽ giúp cho người quản lý đề cao trách nhiệm và có biện pháp tổ chức thực hiện công tác 

bảo hộ lao động đạt kết quả tốt nhất. 

1.3. Nội dung khoa học kỹ thuật. 

Nội dung khoa học kỹ thuật chiếm một vị trí rất quan trọng, là phần cốt lõi để loại trừ các 

yếu tố nguy hiểm và có hại, cải thiện điều kiện lao động. 

Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động là lĩnh vực khoa học rất tổng hợp và liên ngành, được 
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hình thành và phát triển trên cơ sở kết hợp và sử dụng thành tựu của nhiều ngành khoa học 

khác nhau, từ khoa học tự nhiên (như toán, vật lý, hoá học, sinh học …) đến khoa học kỹ 

thuật chuyên ngành và còn liên quan đến các ngành kinh tế, xã hội, tâm lý học … 

Những nội dung nghiên cứu chính của Khoa học bảo hộ lao động bao gồm những vấn đề: 

- Khoa học vệ sinh lao động (VSLĐ). 

VSLĐ là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong sản xuất đối 

với sức khoẻ người lao động, tìm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa 

các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động. 

Nội dung của khoa học VSLĐ chủ yếu bao gồm : 

- Phát hiện, đo, đánh giá các điều kiện lao động xung quanh. 

- Nghiên cứu, đánh giá các tác động chủ yếu của các yếu tố môi trường lao động đến con 

người. 

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ cho người lao động. 

Để phòng bệnh nghề nghiệp cũng như tạo ra điều kiện tối ưu cho sức khoẻ và tình trạng 

lành mạnh cho người lao động chính là mục đích của vệ sinh lao động. 

+ Cơ sở kỹ thuật an toàn 

Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp, phương tiện, tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng 

ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người lao 

động. 

+ Khoa học về các phương tiện bảo vệ người lao động 

Ngành khoa học này có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những phương tiện bảo vệ 

tập thể hay cá nhân người lao động để sử dụng trong sản xuất nhằm chống lại những ảnh 

hưởng của các yếu tố nguy hiểm và có hại, khi các biện pháp về mặt kỹ thuật an toàn không 

thể loại trừ được chúng. Ngày nay các phương tiện bảo vệ cá nhân như mặt nạ phòng độc, 

kính màu chống bức xạ, quần áo chống nóng, quần áo kháng áp, các loại bao tay, giày, ủng 

cách điện… là những phương tiện thiết yếu trong lao động. 

+ Ecgônômi với an toàn sức khoẻ lao động 

Ecgônômi là môn khoa học liên ngành nghiên cứu tổng hợp sự thích ứng giữa các phương 

tiện kỹ thuật và môi trường lao động với khả năng của con người về giải phẩu, tâm lý, sinh 

lý nhằm đảm bảo cho lao động có hiệu quả nhất, đồng thời bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho con 

người. 

Ecgônômi tập trung vào sự thích ứng của máy móc, công cụ với người điều khiển nhờ vào 

việc thiết kế, tuyển chọn và huấn luyện. Ecgônômi tập trung vào việc tối ưu hoá môi trường 

xung quanh thích hợp với con người và sự thích nghi của con người với điều kiện môi 

trường. Ecgônômi coi cả hai yếu tố bảo vệ sức khoẻ ngưòi lao động và năng suất lao động 

quan trọng như nhau. Trong Ecgônômi người ta thường nhấn mạnh tới khái niệm nhân trắc 
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học Ecgônômi tức là quan tâm tới sự khác biệt về chủng tộc và nhân chủng học khi nhập 

khẩu hay chuyển giao công nghệ của nước ngoài. 

1.4.Nội dung về pháp luật bảo hộ lao động. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1 

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, gọi chung là người sử dụng lao động và mọi người 

lao động, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng lao động hoặc lao động trên lãnh thổ 

Việt Nam, đều phải thực hiện việc bảo hộ lao động theo quy định của Pháp lệnh này. 

Điều 2 

Nhà nước chăm lo việc bảo đảm cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, 

vệ sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền của 

người lao động làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh. 

Điều 3 

Mọi người lao động có quyền được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh và có nghĩa 

vụ thực hiện những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Điều 4 

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh và không 

ngừng cải thiện điều kiện lao động của người lao động. 

Điều 5 

Mọi người lao động, người sử dụng lao động phải có hiểu biết về bảo hộ lao động, về các 

tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động liên quan đến công việc, nhiệm vụ của mình. 

Điều 6 

Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. 

Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động áp dụng cho nhiều ngành trong phạm vi cả 

nước do Hội đồng bộ trưởng hoặc cơ quan được Hội đồng bộ trưởng uỷ quyền ban hành. 

Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động áp dụng riêng trong một ngành do cơ quan 

Nhà nước quản lý ngành đó ban hành phù hợp với những tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động do Hội đồng bộ trưởng ban hành. 

Điều 7 

Việc nghiên cứu khoa học - kỹ thuật bảo hộ lao động, việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu 

các loại dụng cụ thiết bị, phương tiện bảo vệ người lao động được Nhà nước khuyến khích 

bằng các chính sách, biện pháp thích hợp. 

Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong bảo hộ lao động. 
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Nội dung chủ yếu của bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động. 

       Bảo hộ lao động luôn là một chính sách kinh tế, xã hội quan trọng của Đảng và Nhà 

nước, những quan điểm đã được thể hiện trong sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 

1947 trong hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1992, pháp lệnh bảo hộ lao động nna8m 

1994 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002. 

       Con người là vốn quý nhất của xã hội 

       Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội. Bảo hộ lao động là 

một phần quan trọng, là bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. 

Người lao động là động lực của quá trình sản xuất, là yếu tố quyết định của sự phát triển xã 

hội. 

       Bảo hộ lao động phải được thực hiện đồng thời với quá trình tổ chức lao động. 

        Ở đâu, khi nào có hoạt động lao động thì ở đó, khi đó phải tổ chức công tác bảo hộ lao 

động theo đúng phương châm:" Bảo đảm an toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an 

toàn lao động". ( Trích dẫn chỉ thị số 132CT/TƯ ngày 13 tháng 3 năm 1959 của Ban Bí thư 

TƯ Đảng Lao động Việt Nam Khóa 2). 

Các tính chất cơ bản của công tác bảo hộ lao động: 

·        Tính pháp lý 

·        Tính KHKT 

·        Tính quần chúng 

Ba tính chất trên liên quan mật thiết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. 

Người sử dụng lao động và người lao động 

·        Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hộ lao đông cho 

người lao động. Nhà nước bảo hộ quyền được bảo hộ lao động của người lao động và lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng lao động thông qua pháp luật về bảo hộ lao động. 

·        Chỉ trên cơ sở đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai chủ thể trong quan 

hệ lao động mới nâng cao được nghĩa vụ của mỗi bên trong công tác đảm bảo an toàn và và 

bảo vệ sức lao động. 

·        Các quan điểm của Đảng và nhà nước về công tác bảo hộ lao động đã được thể chế 

thành pháp luật, thông qua một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động  

Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp 

hóa- hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật về bảo hộ 

lao động nói riêng đã được các cấp các ngành hết sức quan tâm. Vì vậy đến nay Nhà nước ta 

đã có một hệ thống văn bản pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động tương đối đầy 

đủ.  


